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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh 

1 

Cấp văn 

bản đồng 

ý cho phép 

sử dụng 

thẻ ABTC 

tại địa 

phương 

- Đối với trường hợp đang 

làm việc tại các doanh 

nghiệp thuộc thẩm quyển 

quản lý của Ủy ban nhân dân 

thành phố (quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 9 Quyết định 

số 28/2026/QĐ-TTg ngày 

29/5/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ): 

+ Trong thời hạn 06 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 

môn của Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét trình cấp 

có thẩm quyền ban hành văn 

bản đồng ý cho phép sử 

dụng thẻ ABTC theo mẫu 

AP01 đối với trường hợp 

doanh nhân đủ điều kiện 

hoặc trả lại hồ sơ và thông 

báo bằng văn bản nêu rõ lý 

do không giải quyết hồ sơ 

theo mẫu AP10 đối với 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố, xã, 

phường; 

bưu chính 

công ích 

hoặc trên 

cổng dịch 

vụ công 

quốc gia 

Không 

quy 

định. 

- Luật Xuất cảnh, 

nhập cảnh của 

công dân Việt 

Nam năm 2019 

(Luật số 

49/2019/QH14 

ngày 22/11/2019) 

được sửa đổi, bổ 

sung năm 2023 

(Luật số 

23/2023/QH15 

ngày 24/5/2023 và 

Luật số 

118/2023/QH15). 

- Quyết định số 

28/2026/QĐ-TTg 

ngày 29/5/2026 

của Thủ tướng 

Chính phủ quy 

định trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền 

cấp và quản lý thẻ 

đi lại của doanh 

nhân APEC. 
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trường hợp doanh nhân 

không đủ điều kiện. 

+ Trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ do cơ quan 

chuyên môn trình, cấp có 

thẩm quyền xem xét, ban 

hành văn bản đồng ý cho 

phép sử dụng thẻ ABTC.  

- Đối với trường hợp đang 

làm việc tại các hợp tác xã, 

liên hợp tác xã, doanh 

nghiệp khác (quy định tại 

điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 

9 Quyết định số 

28/2026/QĐ-TTg ngày 

29/5/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ): 

+ Trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 

môn của Ủy ban nhân dân 

thành phố có trách nhiệm 

chuyển cho các cơ quan 

thuế, hải quan, bảo hiểm, 

công an để xác minh những 

thông tin liên quan đến 

doanh nghiệp và doanh nhân 

đề nghị cho phép sử dụng 

thẻ ABTC. Trường hợp phát 

sinh những vấn đề phức tạp, 

cơ quan chuyên môn của Ủy 

ban nhân dân thành phố gửi 

các cơ quan khác để xác 

minh. 

+ Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị từ cơ 

quan chuyên môn của Ủy 
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ban nhân dân thành phố, các 

cơ quan thuế, hải quan, bảo 

hiểm, công an có văn bản trả 

lời về kết quả xác minh. 

Trong trường hợp phát sinh 

phải xác minh nhiều nơi thì 

các cơ quan thuế, hải quan, 

bảo hiểm, công an có văn 

bản trao đổi với cơ quan 

chuyên môn của Ủy ban 

nhân dân thành phố để gia 

hạn thời gian trả lời kết quả 

xác minh, thời gian gia hạn 

không quá 10 ngày làm việc. 

+ Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, cơ quan chuyên 

môn của Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành văn bản đồng 

ý cho phép doanh nhân được 

sử dụng thẻ ABTC theo mẫu 

AP01 đối với trường hợp đủ 

điều kiện hoặc trả lại hồ sơ 

và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ lý do không giải 

quyết hồ sơ theo mẫu AP10 

đối với trường hợp không đủ 

điều kiện. 

+ Trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ do cơ quan 

chuyên môn trình, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, ban hành văn bản 

đồng ý cho phép sử dụng thẻ 

ABTC.  

* Trong trường hợp phát 

hiện có dấu hiệu nghi vấn 
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hoặc nội dung cần làm rõ, 

ngoài những thành phần hồ 

sơ theo quy định hoặc sau 

khi nhận văn bản xác minh 

của cơ quan thuế, hải quan, 

bảo hiểm, công an có nội 

dung cần giải trình làm rõ, 

cơ quan chuyên môn của Ủy 

ban nhân dân thành phố đề 

nghị doanh nghiệp cung cấp 

thêm các tài liệu liên quan để 

xem xét theo mẫu AP09. 

Nếu quá thời hạn 01 tháng 

mà doanh nghiệp không 

cung cấp được tài liệu thì cơ 

quan chuyên môn của Ủy 

ban nhân dân thành phố thực 

hiện đóng hồ sơ. 
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